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Tóm tắt. Thông qua miêu tả các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên các lớp học thực hành tiếng Anh tại 

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế (ĐHNN – ĐHH), các tác giả bài báo mong muốn chứng minh 

những ứng dụng thực tiễn đầy tiềm năng của các nghiên cứu về diễn ngôn. Thể loại (genre) và cấu trúc 

diễn ngôn (discourse structure), hai thành tố của diễn ngôn, có mối tương quan và là những đối tượng 

nghiên cứu của các thực nghiệm này. Người nghiên cứu tổ chức hai lớp học thực nghiệm với giả thiết là 

“việc giới thiệu và tổ chức luyện tập những hoạt động nâng cao nhận thức về thể loại và cấu trúc diễn ngôn 

sẽ giúp cho người học ngôn ngữ nâng cao năng lực Đọc và Viết trong ngôn ngữ đó”. Kết quả của những 

nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh trường ĐHNN – ĐHH có thể 

nâng cao khả năng thực hành Đọc hiểu và Viết tiếng Anh nhờ vào việc giảng viên giảng dạy và hướng dẫn 

bài bản các kiến thức về Phân tích Thể loại hoặc các Cấu trúc Diễn ngôn cũng như tạo điều kiện cho sinh 

viên thực hành các dạng bài tập nâng cao nhận thức về diễn ngôn. Nâng cao nhận thức của sinh viên về 

những hoạt động phân tích diễn ngôn cũng là một biện pháp hữu hiệu mà giảng viên có thể hướng sinh 

viên đến việc tự rèn luyện thói quen Đọc và Viết tiếng Anh hiệu quả.   

Từ khóa. phân tích diễn ngôn, phân tích thể loại, cấu trúc diễn ngôn, dạy Viết tiếng Anh, dạy Đọc tiếng 

Anh  

1. Giới thiệu 

Nghiên cứu diễn ngôn từ lâu đã được nhiều nhà ngôn ngữ học quan tâm và đây là một 

địa hạt ngôn ngữ có nhiều tiềm năng khai thác cũng như ứng dụng vào trong giảng dạy ngôn 

ngữ, ngoại ngữ trong nhà trường. Vì đối tượng của nghiên cứu diễn ngôn là văn bản, và vì 

người học ngoại ngữ khi học những môn Đọc hiểu và Viết cũng liên quan đến xử lý văn bản, 

nên có giả thuyết rằng những nghiên cứu về diễn ngôn như lý thuyết phân tích thể loại (genre 

analysis), lý thuyết phân tích diễn ngôn (discourse analysis) hoặc lý thuyết phân tích diễn ngôn 

phê phán (critical discourse analysis), Cấu trúc diễn ngôn (discourse structure)... nếu được chủ 

ý dạy cho người học ngôn ngữ, ngoại ngữ sẽ giúp họ nắm vững hơn về thể loại và cấu trúc văn 

bản, từ đó nâng cao hiệu quả việc thực hành các kỹ năng Đọc, Viết trong môi trường học thuật 
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ở bậc đại học. Những kết quả nghiên cứu thử nghiệm được trình bày sau đây hy vọng sẽ phần 

nào chứng minh giả thuyết trên.  

2. Những vấn đề lý thuyết liên quan 

Phân tích thể loại và cấu trúc diễn ngôn là hai trong số nhiều khái niệm thường được đề 

cập trong các nghiên cứu về diễn ngôn. Hai khái niệm này có tính liên quan nhất định bởi thể 

loại cũng chính là cấu trúc của mỗi loại văn bản cụ thể. Khái niệm thể loại trong những năm 

gần đây được chú ý khá nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu diễn ngôn và dạy – học ngoại ngữ. 

Nhiều tác giả đã nghiên cứu về các thể loại văn bản khác nhau và ứng dụng của việc phân tích 

thể loại trong dạy học ngôn ngữ – ngoại ngữ. Tương tự, nghiên cứu về cấu trúc diễn ngôn cũng 

chính là khảo sát các dạng cấu trúc nội tại bên trong của văn bản, hay chính là tìm hiểu về thể 

loại của văn bản viết.  Sau đây chúng tôi xin trình bày hai khái niệm tương đương này dưới góc độ 

ứng dụng các nghiên cứu về chúng vào trong giảng dạy hai kỹ năng Viết và Đọc tiếng Anh học thuật 

ở cấp độ đại học.  

2.1. Phân tích thể loại 

Swales (1990; 58) định nghĩa thể loại là “những chuỗi sự kiện giao tiếp mà mỗi sự kiện 

có những mục đích giao tiếp khác nhau”. Các nhà nghiên cứu khác thì cho rằng thể loại là 

những hoạt động giao tiếp có mục đích, được phân chia thành từng giai đoạn mà người nói 

hoặc người viết sử dụng khi tham gia vào cộng đồng (Byram, 2004; 235; Martin, 1992). Trong 

các định nghĩa thì Martin (1992) là người nhấn mạnh nhiều hơn cả đến yếu tố “cấu trúc tổ 

chức” của văn bản và lối diễn đạt chuyên biệt có mục đích mà người tạo lập văn bản sử dụng 

để giao tiếp với cộng đồng. Những nghiên cứu này còn hàm ý rằng trước khi viết, người viết 

cần phải xem xét kỹ lưỡng cảnh huống giao tiếp để có thể dự kiến những đặc điểm ngôn ngữ 

cho bài viết của mình. Từ đây, có thể nhận thấy phân tích thể loại chính là nghiên cứu xem ngôn 

ngữ trong mỗi văn bản cụ thể được sử dụng như thế nào trong từng cảnh huống cụ thể. Mục 

đích của phân tích thể loại chính là xác định xem người tạo lập văn bản đã chọn lựa những đặc 

trưng văn bản gì để thể hiện mục đích giao tiếp của mình. Chính vì thế, mục tiêu của chương 

trình dạy ngôn ngữ dựa vào thể loại (genre-based language teaching) là nâng cao nhận thức của 

người học về cấu trúc tổ chức văn bản cũng như các đặc điểm ngôn ngữ chuyên biệt của từng 

thể loại.  

Johns (2008) đã nghiên cứu những dạng bài tập nâng cao nhận thức về thể loại và kết 

luận rằng chúng có khả năng hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng linh hoạt khi ứng dụng các 

kiến thức và tư duy về thể loại vào trong những tình huống giao tiếp đa dạng trong đời sống 

thực. Còn Hyland (2003) thì cho rằng kiến thức này cho phép sinh viên viết ra các văn bản dễ 

dàng hơn bởi “sinh viên bị buộc phải tập trung vào ‘sáng tạo’ một văn bản với tư cách là một 

văn bản giao tiếp thực sự, chứ không chỉ chú trọng vào nội dung diễn đạt”.  
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Phương pháp dạy viết dựa vào phân tích thể loại (genre-based approach – GBA) giúp 

người học hiểu và nắm được cấu trúc văn bản của thể loại yêu cầu (Hyland, 2007). GBA còn 

giúp sinh viên xác định các chiến lược cần thiết để thực hiện các mục đích giao tiếp của họ 

thành công (Swami, 2008). Ví dụ, mục đích của việc viết thư cho một công ty bán hàng (vì họ đã 

không cung cấp cho người mua một món hang đúng như quảng cáo) là phàn nàn và yêu cầu 

bồi thường. Như vậy, người học Viết hiệu quả chính là người hiểu được cấu trúc thể loại thư 

phàn nàn bao gồm những yếu tố gì và tuân thủ những nguyên tắc gì về mặt ngôn ngữ phàn 

nàn. Từ đó, lá thư đúng nghĩa sẽ là lá thư đáp ứng đủ các nguyên tắc và yêu cầu của thể loại nói 

trên, và đó cũng chính là lá thư mà sau này người học sẽ ứng dụng để viết khi có tình huống 

giao tiếp thực tương tự xảy ra. Swales (1990) chỉ ra vai trò quan trọng của việc dạy cấu trúc văn 

bản/ thể loại cho sinh viên để giúp họ cải thiện kỹ năng Viết và xem đó chính là tiền giả định 

của người viết về nội dung giao tiếp. Tóm lại, những lợi ích của việc dạy kỹ năng Viết có lồng 

ghép nâng cao nhận thức về thể loại và phân tích thể loại đã được nhiều nhà nghiên cứu khẳng 

định trong lịch sử nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ nói riêng và dạy ngôn ngữ nói chung. 

2.2. Cấu trúc diễn ngôn 

Cấu trúc diễn ngôn là các thức tổ chức mạch lạc các thông tin trong một văn bản viết, là 

mối liên hệ kết nối giữa các thông tin đó để gợi lên một thông điệp cho độc giả, hay là nội dung 

chủ đạo của văn bản cùng những phương tiện liên kết để làm cho văn bản có tính liên kết, mạch 

lạc. (Meyer và Rice, 1982; Ornstein, 1994; Jiang và Grabe, 2007). Theo Meyer (1975), người viết 

thường tổ chức các ý tưởng của mình theo một số kiểu cấu trúc nhất định nhằm chuyển tải 

thông điệp của chính họ. Vì thế, văn bản/ diễn ngôn viết thường được tổ chức theo một số cấu 

trúc như so sánh – đối chiếu, nguyên nhân – hệ quả, vấn đề  – giải quyết vấn đề, định nghĩa, phân loại, 

miêu tả, quy trình, kể chuyện… (Mohan, 1986; Singer, 1990; Hoey, 2001).  

Trong các nghiên cứu về kỹ năng đọc hiểu, các nhà nghiên cứu nhắc đến khái niệm 

“kiến thức về (cấu trúc) diễn ngôn” như là một công cụ làm tăng khả năng hiểu toàn diện của 

người đọc (Pearson và Fielding, 1991; Trabasso và Bouchard, 2002). Họ tin rằng người đọc có 

thể sử dụng các kiến thức về cấu trúc diễn ngôn của mình để phát triển thành các chiến lược 

đọc hiểu hữu hiệu giúp họ đọc tốt hơn, nhanh hơn, và hiểu chính xác hơn (Pearson và Duke, 

2002). Những nghiên cứu đó cũng chỉ ra rằng trong môi trường dạy ngôn ngữ, ngoại ngữ, mà 

cụ thể là dạy kỹ năng đọc hiểu, nếu được giảng viên chủ ý giới thiệu những mẫu cấu trúc văn 

bản cụ thể cho sinh viên, bao gồm những kiến thức về câu chủ đề, phương tiện liên kết, dấu 

hiệu suy luận… thì hiệu quả làm tăng khả năng đọc hiểu của sinh viên là rất rõ nét (Pearson và 

Duke, 2002). Kế đến, Vacca (2002) và Grabe (2002) cũng chỉ ra rằng tạo sơ đồ tư duy, những cách 

thức tổ chức ý tưởng bằng mô hình, biểu đồ, tóm tắt… cũng là những kỹ thuật hữu hiệu mà giáo 

viên có thể giúp cải thiện kỹ năng đọc hiểu của sinh viên đối với những bài đọc học thuật ở môi 

trường đại học. Một số nghiên cứu khác tập trung vào việc phân tích lợi ích của việc dạy những 
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chiến lược đọc hiểu có liên quan đến cấu trúc diễn ngôn như tóm tắt văn bản, tạo sơ đồ ngữ nghĩa, 

phỏng đoán, hình thành câu hỏi dựa vào tiêu đề… (Block và Pressley, 2002). Tất cả các nghiên cứu 

đều thống nhất về lợi ích của việc nâng cao nhận thức về diễn ngôn cho sinh viên bởi sinh viên 

có thể hiểu biết hơn về cách thức tổ chức đoạn văn hay các dấu hiệu liên kết từ đó có thể đoán 

được ý tổng thể và ý chi tiết (Dickson và cs., 1995; Grabe và Gardner, 1995; Meyer và Poon, 

2001; Duke và Pearson, 2002), phán đoán nghĩa và tự định hướng lại khi bị “nhiễu” thông tin 

(Tovani, 2000), nhớ và lưu giữ thông tin lâu hơn giúp làm bài tập đọc hiểu hiệu quả hơn (Pear-

son và Fielding, 1991). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Nghiên cứu thứ nhất 

Nghiên cứu thực nghiệm này được thực hiện trên một lớp học Viết tiếng Anh của khoa tiếng 

Anh trường ĐHNN – ĐHH. Có 30 sinh viên tham gia một khoá học thử nghiệm 10 tuần với 

đường hướng ứng dụng nghiên cứu diễn ngôn – phân tích thể loại trong dạy học môn Viết. 

Sách giáo khoa The Northstar 2 (3rd edition) – Reading and Writing module được sử dụng làm 

giáo trình chính cho học phần Viết 2 – tiếng Anh chuyên ngữ. Mục tiêu của học phần Viết 2 này 

là luyện tập kỹ năng viết đoạn văn với các thể loại chủ yếu như miêu tả, tự sự – kể chuyện, 

thuyết phục… Dựa trên những nội dung và thể loại có sẵn trong sách giáo khoa, giảng viên đã 

thiết kế một chương trình bổ trợ kiến thức về thể loại trong 10 tuần với các dạng bài tập được 

thiết kế nhằm phát huy khả năng giao tiếp bằng văn bản của người học. Bên cạnh những bài 

giảng cung cấp kiến thức về thể loại và kỹ năng thực hành xác định các cấu trúc diễn ngôn của 

các thể loại khác nhau, những hoạt động luyện Viết theo các thể loại đã được học đều mang 

tính giao tiếp thực tế cao, với phương châm hoạt động viết phải là một hoạt động thực tiễn, dựa 

trên nhu cầu giao tiếp thực tiễn của người học và cũng là một thành viên trong xã hội. Sinh viên 

đã được trải nghiệm 10 tuần vừa học vừa thực hành viết các đoạn văn theo các thể loại khác 

nhau. Các bài tập này vừa để củng cố bài học, vừa luyện tập kỹ năng Viết đoạn văn dựa trên 

kiến thức về phân tích thể loại. Bộ sưu tập các bài viết của sinh viên là một hồ sơ đánh giá quan 

trọng về sự tiến bộ này.  

Trong các buổi học Viết, những bài giảng của giảng viên luôn luôn được biên soạn theo kiểu 

chủ động giới thiệu kiến thức về thể loại cho sinh viên và cho họ cơ hội thực hành nhiều bài tập 

khác nhau về thể loại và phân tích thể loại ngoài những bài tập luyện kỹ năng của sách giáo khoa. 

Trong 10 tuần, sinh viên liên tục tiến hành viết 10 bài viết chính (cá nhân) và nhiều bài viết khác 

(theo nhóm) để tập hợp vào một bộ sưu tập (portfolio). Ngoài ra, sinh viên còn phải làm một 

bài kiểm tra đầu vào, một bài kiểm tra giữa kỳ và một bài kiểm tra đầu ra. Kết quả nghiên cứu 

được phân tích dựa trên sự tiến bộ của sinh viên trong từng bài viết trên các tiêu chí mức độ hoàn 

thành yêu cầu đề ra, sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, tổ chức ý tưởng đoạn văn (thể loại)... nhờ 
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vào hoạt động nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kỹ năng về phân tích thể loại do giảng viên 

cung cấp.  

3.2. Nghiên cứu thứ hai 

Tương tự như lớp học thử nghiệm môn Viết tiếng Anh, một khoá học thử nghiệm khác về ứng 

dụng nghiên cứu diễn ngôn để giảng dạy kỹ năng Đọc hiểu tiếng Anh được tiến hành đối với 

sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Anh trường ĐHNN – ĐHH (năm học 2016–2017). Có 30 sinh 

viên tham gia một khoá học thử nghiệm 10 tuần với đường hướng ứng dụng nghiên cứu diễn 

ngôn – cấu trúc diễn ngôn – vào trong dạy học môn Đọc hiểu. Khoá học 10 tuần lồng ghép 

trong học phần Đọc 4 (trình độ đầu ra tương đương B2) được giảng viên giới thiệu những kiến 

thức về cấu trúc diễn ngôn, các thể loại cấu trúc diễn ngôn thông dụng, cách thức nhận biết và 

sinh viên được thực hành các dạng bài tập để củng cố kiến thức bên cạnh những bài tập rèn kỹ 

năng đọc thông thường trong sách giáo khoa. Mỗi sinh viên còn thực hiện một bộ sưu tập bao 

gồm các bài tập đọc hiểu do giảng viên chỉ định thêm mỗi tuần, và các mẫu văn bản theo các 

cấu trúc đã được giới thiệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.   

Trong các buổi học học phần Đọc hiểu, ngoài các bài tập luyện kỹ năng trong sách giáo 

khoa, giảng viên đã chủ động giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về cấu trúc diễn ngôn, 

tổ chức cho sinh viên thực hành những bài tập phân biệt, nhận dạng cấu trúc diễn ngôn và các 

dấu hiệu nhận biết thể loại văn bản (discourse markers)... nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên 

đối với cấu trúc diễn ngôn. Kết quả các bài kiểm tra đầu vào, giữa kỳ và bài kiểm tra đầu ra đều 

được ghi chép cẩn thận về sự tiến bộ của sinh viên trong xử lý các dạng bài tập đọc hiểu.  

Có nhiều công cụ nghiên cứu được sử dụng trong hai tiến trình nghiên cứu nói trên. 

Tuy nhiên, trong phạm vi bài báo này, chúng tôi chỉ trình bày một số kết quả nghiên cứu dựa 

trên công cụ Bộ sưu tập tài liệu tự học, bảng điều tra trước và sau khoá học, phỏng vấn và kết 

quả kiểm tra đầu vào – đầu ra.  

4. Kết quả nghiên cứu   

4.1. Hiệu quả của việc nâng cao nhận thức về thể loại và phân tích thể loại đối với việc cải thiện 

kỹ năng Viết của sinh viên  

Kết quả về sự tiến bộ của sinh viên được ghi lại thông qua việc theo dõi, chấm và sửa 

bài đối với 10 bài Viết trong bộ sưu tập, chấm và sửa các bài kiểm tra đầu vào, giữa kỳ và đầu 

ra. Các tiêu chí đánh giá sự tiến bộ của kỹ năng viết bao gồm khả năng hoàn thành yêu cầu đề 

bài, liên kết và mạch lạc, vốn từ vựng, sự đa dạng và tính chính xác của các cầu trúc ngữ pháp. 

Kết quả mức độ thành thạo kỹ năng (proficiency) (theo quy định đối với sinh viên chuyên ngữ 

năm 1) được phân thành 3 cấp độ: vỡ lòng (3,5–5,0/10 điểm), sơ cấp (5,1–6,5/10 điểm) và trung 

cấp (6,6–9+). Biểu đồ 1 thể hiện kết quả tiến bộ của sinh viên qua 10 tuần thực nghiệm. 
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Đầu vào Giữa kỳ Đầu ra Đầu vào Giữa kỳ Đầu ra Đầu vào Giữa kỳ Đầu ra Đầu vào Giữa kỳ Đầu ra 

Mức độ hoàn thành                    

yêu cầu 
Tính liên kết và mạch lạc Vốn từ vựng học thuật 

Độ đa dạng và chính xác 

của cấu trúc ngữ pháp 

Biểu đồ 1. Kết quả về mức độ thành thạo của sinh viên đối với kỹ năng viết qua các bài kiểm tra 

Trong biểu đồ 1, kết quả về mức độ thành thạo của sinh viên đối với kỹ năng viết được 

thống kê qua 3 bài kiểm tra (đầu vào, giữa kỳ và cuối kỳ) và được phân tích dựa trên 4 tiêu chí 

đánh giá cơ bản của độ thành thạo kỹ năng viết (mức độ hoàn thành yêu cầu, tính liên kết và 

mạch lạc, vốn từ vựng học thuật và độ đa dạng, chính xác của các cấu trúc ngữ pháp). Ở mỗi 

nhóm cột biểu diễn (là kết quả bài kiểm tra ở từng giai đoạn), màu xanh đậm nhất biểu diễn tỉ 

lệ sinh viên năm 1 tiếng Anh chuyên ngữ đạt mức độ thành thạo cấp độ vỡ lòng (3,5–5,0/10 

điểm), màu xanh nhạt hơn biểu diễn cấp độ sơ cấp (5,1–6,5/10 điểm) và màu xanh nhạt nhất là 

cấp độ trung cấp (6,6–9+). 

Đối với mỗi tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả bài viết của sinh viên cho thấy sự tiến bộ 

rõ rệt từ cấp độ thành thạo thấp đến cấp độ thành thạo cao hơn qua các giai đoạn của khoá học 

thử nghiệm. Cụ thể hơn, kết quả bài kiểm tra đầu vào có đa số sinh viên xếp ở mức vỡ lòng. Ở 

giai đoạn giữa kỳ, đa số trình độ sinh viên xếp ở giai đoạn sơ cấp, và ở giai đoạn cuối khoá học, 

đa số sinh viên lại xếp ở bậc trung cấp, trong khi ở các bậc thấp hơn, số sinh viên giảm hẳn. Đặc 

biệt nhất, với bài kiểm tra cuối kỳ, số sinh viên có kết quả đánh giá xếp ở mức độ trung cấp ở cả 
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4 tiêu chí đánh giá bài viết đều tăng rõ rệt so với bài kiểm tra đầu kỳ (tăng từ biên độ 22-29% 

đến biên độ 45-53%).    

Kết quả về sự tiến bộ này còn được xác thực khi sinh viên có những phản hồi tích cực về 

khoá học dựa trên kết quả điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn cuối khoá học. Nhiều sinh viên 

rất hài lòng với sự tiến bộ mà họ tự cảm nhận được qua từng bài viết được giảng viên trực tiếp 

sửa hoặc do bạn cùng nhóm sửa và do chính họ tự sửa dựa trên gợi ý của giảng viên. Tuy gần 

một nửa số sinh viên (46,6 %) vẫn còn gặp một số khó khăn trong quá trình áp dụng các bước 

của khoá học để cải thiện kỹ năng viết, có hơn 86 % sinh viên hài lòng và mong muốn được học 

nhiều khoá học tương tự hoặc sâu hơn về thể loại văn bản, hoặc ứng dụng vào kỹ năng thực 

hành khác. Nhiều sinh viên cho biết khoá học Viết dựa trên kiến thức phân tích thể loại (genre-

based approach to teaching writing) thực sự hữu ích và phát huy tác dụng. Kỹ năng viết của họ 

được cải thiện rõ rệt và ý thức của họ đối với việc rèn luyện kỹ năng Viết cũng trở nên tích cực 

hơn nhiều. Sinh viên (M1) cho biết: “Em nghĩ rằng khoá học Viết dựa trên kiến thức phân tích thể loại 

đã cho em một phương pháp học viết mới mẻ bởi nó giúp em cải thiện kỹ năng viết của mình”. Sinh viên 

L2 phát biểu “Em rất thích cách học viết theo quy trình như thế bởi em có thể theo dõi và tự điều chỉnh 

cách viết của mình đồng thời dễ dàng thấy sự tiến bộ trong từng bài viết”. 

4.2. Hiệu quả của việc nâng cao nhận thức về cấu trúc diễn ngôn đối với việc cải thiện kỹ năng 

Đọc hiểu của sinh viên  

Kết quả nghiên cứu sau 10 tuần triển khai khoá học thử nghiệm được thể hiện trên các 

mặt: thay đổi về nhận thức của sinh viên đối với các khái niệm, thay đổi về thói quen thực hành 

kỹ năng đọc, thay đổi về chiến lược đọc hiểu phục vụ cho việc làm tốt các bài tập đọc hiểu hiệu 

quả.  

So với trước khi bước vào khoá học thực nghiệm, hầu hết sinh viên (96,6 %) nắm vững 

các kiểu cấu trúc diễn ngôn thông dụng trong tiếng Anh và các dấu hiệu nhận biết các thể loại 

văn bản tương ứng. Điều này có được là do giảng viên đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao 

nhận thức cho sinh viên về cấu trúc diễn ngôn và cho sinh viên cơ hội thực hành trên nhiều thể 

loại cụ thể bằng các bài đọc tương ứng. Tiếp đến, sinh viên có thể xác định các thể loại diễn 

ngôn dễ dàng sau khoá học. Có 93,3 % sinh viên phân loại chính xác các cấu trúc văn bản và xác 

định đúng từng thể loại, và cũng có một số lượng tương tự sinh viên nhận biết các dấu hiệu văn 

bản thành thạo và chính xác. Trước đó, trong các buổi học thử nghiệm với dạng bài nâng cao 

nhận thức về kiến thức diễn ngôn, sinh viên đã được giảng viên cho luyện tập khá nhiều các 

vấn đề trên.  

Đáng kể nhất là sự thay đổi toàn diện về nhận thức của sinh viên đối với cấu trúc diễn 

ngôn. Nếu so sánh kết quả thay đổi nhận thức của sinh viên sau khoá học của nhóm thử 

nghiệm và nhóm kiểm chứng thì có thể nhận thấy sự khác biệt khá lớn. 83 % sinh viên thuộc 

nhóm thử nghiệm đã thay đổi nhận thức toàn diện về cấu trúc diễn ngôn sau khi được tiếp cận 
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các lý  thuyết và thực hành một cách có chủ ý, trong khi chỉ có 30 % sinh viên thuộc nhóm kiểm 

chứng có thay đổi vì họ không được tiếp cận các lý thuyết về cấu trúc diễn ngôn (Biểu đồ 2). 

83%

17%

Nhóm thử nghiệm

Thay đổi

30%

70%

Nhóm kiểm chứng

Thay đổi Không thay đổi  
 

Biểu đồ 2. Sự thay đổi về nhận thức của sinh viên đối với cấu trúc diễn ngôn 

Liên quan đến việc thay đổi thái độ đối với việc rèn luyện và thực hành kỹ năng Đọc 

hiểu, kết quả từ bảng câu hỏi điều tra và phỏng vấn sau khoá học cho thấy sinh viên đã có 

nhiều thay đổi tích cực. Cụ thể, có khoảng từ 70 % đến 95 % sinh viên nhận xét tích cực về thay 

đổi thái độ như “yêu thích đọc hơn”, “tự tin hơn” “bớt lo lắng hơn” và “có động lực hơn” (Biểu 

đồ 3). Kết quả này cũng phù hợp với nhận xét của một giảng viên trả lời phỏng vấn, đó là “Khi 

hiểu được những cấu trúc diễn ngôn hay cách thức tổ chức các thể loại văn bản, người học sẽ tự tin hơn 

để xử lý các bài đọc và làm bài tập đọc hiểu vì họ có thể nắm được chủ đề cũng như nội dung của bài đọc 

được tổ chức theo kiểu cấu trúc nào”.  

 

 

Biểu đồ 3. Thay đổi về thái độ đối với hoạt động Đọc sau khoá học  

Một trong những thay đổi quan trọng và cũng là mục tiêu của nghiên cứu thử nghiệm 

này là việc thay đổi thói quen thực hành hoạt động đọc và sử dụng các chiến lược hiệu quả để 
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hoàn thành nhiệm vụ đọc như là một môn học và đồng thời rèn luyện kỹ năng phục vụ các mục 

đích về sau. Theo Carrell (1980), người học cần được dạy cụ thể các chiến lược đọc hiểu bởi rất 

nhiều sinh viên không thể sử dụng các chiến lược này chủ yếu là do không được hướng dẫn kỹ 

càng. Kết quả khảo sát về thay đổi chiến lược đọc một cách tích cực của sinh viên đã cho thấy 

kiến thức về tổ chức diễn ngôn thu được trước đó trong khoá học thử nghiệm đã không những 

giúp sinh viên tích cực thay đổi thái độ mà còn làm tăng độ thành thạo trong kỹ năng đọc của 

họ (Biểu đồ 4). 

 

Biểu đồ 4. Những thay đổi về chiến lược đọc hiểu của sinh viên sau khi được nâng cao                                                    

nhận thức về cấu trúc diễn ngôn 

Nhìn chung, đại đa số sinh viên được tham gia khoá học thử nghiệm nâng cao nhận 

thức về cấu trúc diễn ngôn thừa nhận rằng họ đã sử dụng các chiến lược đọc thành công hơn 

nhiều so với trước khoá học. Tất cả sinh viên cho rằng họ có thể nhận biết các dấu hiệu liên kết 

và mạch lạc của bài đọc chính xác hơn. Hơn 95 % sinh viên nói họ có thể tăng tốc độ đọc hiểu, 

tiết kiệm thời gian hơn do bỏ qua các chi tiết phụ không liên quan ý chính, hiểu những bài đọc 

dài nhanh hơn và đoán chủ đề cũng như thông điệp chính xác hơn. Quan trọng hơn cả là có 90 
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% tin rằng nhờ có kiến thức về cấu trúc diễn ngôn mà họ có thể làm bài tập Đọc hiểu nhanh 

hơn, kết quả chính xác hơn.  

5. Ý nghĩa của việc ứng dụng nghiên cứu diễn ngôn vào giảng dạy ngôn ngữ  

– ngoại ngữ  

Trong thực tế, sinh viên học ngoại ngữ nói riêng hay ngôn ngữ nói chung đều tiếp xúc 

với các dạng văn bản (diễn ngôn viết) rất thường xuyên. Tuy nhiên, vì một vài lý do khách 

quan và chủ quan, việc tự ý thức về thể loại diễn ngôn cũng như cách thức cấu tạo, cấu trúc tổ 

chức vi mô và bản chất của diễn ngôn vẫn còn là điều quá xa vời đối với các sinh viên ở bậc học 

đại học, kể cả sinh viên chuyên ngữ. Môn học Phân tích diễn ngôn được đưa vào chương trình 

khung, nhưng cũng phải đến học kỳ hai của năm thứ ba thì sinh viên mới được học. Trong suốt 

thời gian sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh học các kỹ năng thực hành tiếng, đặc biệt là với hai 

kỹ năng Đọc và Viết (năm 1 và năm 2), không có một môn học hay bài giảng nào chú trọng đến 

hướng dẫn các em nâng cao nhận thức về thể loại – phân tích thể loại, và cấu trúc diễn ngôn – 

phân tích diễn ngôn. Chính vì thế, nghiên cứu này chỉ ra cho người dạy và người học ngoại ngữ 

thấy được tầm quan trọng phải nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức về diễn ngôn, nhằm 

thúc đẩy việc tự học và cải thiện mức độ thông thạo các kỹ năng thực hành tiếng Anh. 

Riêng đối với khoá thực nghiệm trên lớp học Đọc hiểu, việc làm cho sinh viên thay đổi 

thái độ theo chiều hướng tích cực đối với hoạt động đọc là một trong những nét mới so với các 

nghiên cứu trước đây, nơi mà việc phân tích thay đổi chỉ tập trung vào kết quả kiểm tra đầu 

vào và đầu ra. Đã có rất ít nghiên cứu khảo sát tác động của việc chủ ý dạy kiến thức diễn ngôn 

đối với việc thay đổi nhận thức đối với hoạt động đọc. Vì thế, nghiên cứu này có thể thúc đẩy 

việc áp dụng rộng rãi hơn nữa mô hình giảng dạy phân tích diễn ngôn cho các lớp học Đọc 

tiếng Anh.  

Từ các kết quả nghiên cứu, có thể nhận ra rằng một khi được cung cấp các kiến thức về 

diễn ngôn và trang bị kỹ năng thực hành phân tích diễn ngôn (mà trong phạm vi nghiên cứu 

này là phân tích thể loại và phân tích cấu trúc diễn ngôn), sinh viên có những cải thiện về thái 

độ, kỹ năng thực hành và chiến lược học ngôn ngữ một cách đáng kể theo chiều hướng tích cực, 

hiệu quả hơn. Từ những nghiên cứu trên, có thể suy nghĩ đến khả năng triển khai những học 

phần, khoá học tương tự dưới hình thức môn học tự chọn cho sinh viên hoặc bản thân giảng 

viên có thể áp dụng các phương pháp dạy Đọc theo đường hướng phân tích cấu trúc diễn ngôn, 

dạy Viết theo đường hướng dựa vào phân tích thể loại nhằm giúp họ tự tìm cho mình một định 

hướng hoặc phương pháp bổ trợ việc học ngoại ngữ tốt hơn, đem lại kết quả cao hơn.  
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6. Kết luận  

Tiềm năng ứng dụng của các nghiên cứu về diễn ngôn là rất lớn. Không chỉ trong 

nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ, ứng dụng của diễn ngôn còn có thể phát huy tác dụng rất 

hữu hiệu trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ, nhất là ở trình độ chuyên ngữ tại các trường đại 

học. Các kiến thức về diễn ngôn tạo điều kiện cho người học có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về 

văn bản từ góc độ của người học có khả năng tư duy và tri nhận cao nên khả năng ứng dụng 

vào giảng dạy ngoại ngữ ở bậc đại học có tính khả thi cao. Nếu được tạo điều kiện về thích ứng 

chương trình, giáo trình, phương pháp truyền thụ của giảng viên cũng như sự động viên khích 

lệ sinh viên phù hợp thì những mô hình giảng dạy các kỹ năng ngoại ngữ, ngôn ngữ như 

nghiên cứu này đã chỉ ra sẽ rất có thể được ứng dụng thành công trong môi trường đại học, tạo 

điều kiện cho sinh viên hoàn thiện các năng lực ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn, thành công 

hơn.  
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Abstract. This paper deals with the practical application of Discourse Study into English language teach-

ing. The teaching of two language skills was taken into consideration: Reading and Writing, which set a 

specific pedagogical context on English-major students at HU – University of Foreign Languages and 

based on the empirical data drawn out from two pilot studies on the two subjects. It is clear from the re-

search results that the explicit teaching of Discourse knowledge and Genres, together with the practice of 

Discourse and Genre awareness-raising activities can exert great positive impacts on enhancing learners’ 

performance in Reading Comprehension and Writing of English at a metacognitive level, especially at 

tertiary educational setting where learners’ self-study and cognitive internalisation are of utmost impor-
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tance. The paper also works out some implications for the teaching of Reading and Writing skills to college 

students.  

Keywords. discourse analysis, Discourse Structure, Genre Analysis, Teaching Writing, Teaching Reading 

 


